
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.26.06.08.0
CÐN ĐTCN

18A
07/12/2000DuyĐặng Quốc04671810081

6.46.06.58.0
CÐN ĐTCN

18A
20/05/2000DươngBùi Trần Hải04671810122

5.95.06.58.0
CÐN ĐTCN

18A
26/09/1999NhựtĐoàn Cao Minh04671810533

6.16.06.07.0
CÐN ĐTCN

18A
02/07/2000ThànhHà Phước04671810754

6.16.06.07.0
CÐN ĐTCN

18B
26/01/99PhaLê Minh04671711465

6.06.06.06.0
CÐN ĐTCN

18B
01/01/1996DũngNguyễn Văn04671811056

5.76.05.07.0
CÐN ĐTCN

18B
02/08/2000HiềnTrần04671811197

6.16.06.07.0
CÐN ĐTCN

18B
04/01/1998HoàngNguyễn Huy04671811218

5.66.05.06.0
CÐN ĐTCN

18B
01/04/2000LuânVõ Minh04671811379

5.76.05.07.0
CÐN ĐTCN

18B
12/06/1999PhúcNguyễn Vũ046718114910

6.06.06.06.0
CÐN ĐTCN

18B
13/12/2000TàiNguyễn Thái046718115711

5.96.06.05.0
CÐN ĐTCN

18B
08/01/2000TânNguyễn Thiên046718116012

6.96.08.07.0
CÐN ĐTCN

18B
08/04/2000ThắngNguyễn Hữu046718116513

5.88.03.35.0
CÐN ĐTCN

18C
26/11/1999HiệpTrương Xuân046718120314

3.12.03.09.0
CÐN ĐTCN

18C
24/11/2000HiếuNguyễn Minh046718120415

5.57.03.75.0
CÐN ĐTCN

18C
06/04/2000HùngLê Quang046718121016

6.06.05.010.0
CÐN ĐTCN

18C
01/11/2000NhânĐỗ Trung046718123417

6.07.04.09.0
CÐN ĐTCN

18C
29/02/2000NhânTrần Thành046718123518

7.38.05.710.0
CÐN ĐTCN

18C
15/06/2000PhướcLê Hữu046718125119

6.57.05.010.0
CÐN ĐTCN

18C
02/10/2000TâmNguyễn Văn046718126220
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